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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        

Bản án số: 69/2023/HS-ST
 

   Ngày: 14 - 4- 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga
 

Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông   u ễ          

2. Bà Nguyễn Thị Kim  Liên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tố Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân 
huyện Hóc Môn Thành phố H  Chí Minh

 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 
Minh tham gia phiên tòa:              t - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 14 tháng 4   m 2023 t i Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc 
Môn, Thành phố H  Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:     
262/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 11   m 2022 theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét 
xử số:10/2023/Q XXST-HS ngày 18 tháng 01   m 2023, Qu ết đị h h     h    
t a số: 27/2023/ SST-Q       15/02/2023  Qu ết đị h h     h    t a số 
49/2023/ SST-Q       16/3/2023 đối với bị cáo:  

N            . Sinh n m 1982.T   Th  h  hố    Chí M  h. Hộ khẩu 
thườ   trú:    6      A  hu ệ  B  Th  h  hố    Chí Minh. Quốc tịch: Việt 
Nam. Dâ  tộ : Kinh. Tôn giáo: Không.  ọ  vấ : 07/12.Nghề   h ệ : Không. 
Cha:   u ễ      L. Mẹ:    Thị R. Anh chị em: C  03   ườ  k   ả  ị    .  ị 
cáo    v      u  h Thị   ọ  Th v  01   ườ      t     u ễ        M  h K, 
19 tuổ . 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo t m giam từ ngày 24/6/2021 đến nay.  

- Bị hại: Anh Mai Trần Hoàng P  s  h   m 1991. Hộ khẩu: 20/1 ấp C, 
 hường D, Quận E, Tp H  Chí Minh.  ịa chỉ : 6/6L ấp F, xã G, huyện H, Thành 
phố H  Chí Minh (có mặt). 

  ười bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh T là Ông Cáp Chiến T1 - Luật sư 

thuộ  Tru   tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia huyện H. ịa chỉ: 35/1  ấ  I     

K, huyện H, Thành phố H  Chí Minh (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 
vụ    đư c tóm tắt  hư sau: 

D  trướ  đ     u ễn Minh T và v  là Hu nh Thị Ngọc Th    đặt cọc mua 
     h  số 6/6L, ấp F, xã G, huyện H của Trần Thị Thu A số tiền 100.000.000 
đ     hư   kh  đến h n giao nhà thì bà A không bán nữa, T nhiều lần yêu cầu 
bà A trả l i tiề   hư      A không trả. Chiều ngày 23/6/2021, bà Th đế  đ   tiền 
bà A, khi bà Th đến đ   n  thì Mai Trần Hoàng P (con bà A) nói bà Th ra chính 
quyền giải quyết. Lúc này bà Th       : “     ma  ta  đến tao hàn cửa nhà mày 
l    ta      trước cho mày biết”     P và bà Th cãi nhau r i bà Th đ  về. 

Vào khoảng 09 giờ 00 ngày 24/6/2021, T cùng Th đến nhà bà A đ  đ   số 
tiề  100.000.000 đ   . Kh  đế   ơ   thấy nhà bà A khô        ười nên T có kêu 
anh Tất Ph là th  hàn và Trần Ngọc M là cháu v  của T đến phụ hàn cửa nhà 
của bà A l i. Lúc này, Hoàng P đang làm t i công ty Thảo Nguyên ở Quận E thì 
bà A đ ện tho i nói có v  ch ng bà Th v    ười nhà cầm dao tự chế, máy hàn 
đến hàn cửa nhà l  .   he đ ện tho i, Hoàng P có xin nghỉ việc ch y về nhà, khi 
về đến nhà Hoàng P thấy bà Th, Trần Ngọc M và Tất Ph là th  h   đa   h    ửa 
nhà l i nên Hoàng P ch y l i lấy cái búa của Tất Ph đập vào máy hàn r i không 
cho hàn nữa, Hoàng P       : “A   h  m   h    ửa  h  ta ”  Tất Ph    : “Chủ 
 h  k u”  Hoàng P hỏi l  : “A      hủ nhà?”  thì Tất Ph chỉ bà Th nói là chủ nhà, 
r i Tất Ph có xin l    â   úa đ  dọ  đ  đ  về, Hoàng P có trả l i cây búa. Lúc 
này, T cầm một cây dao tự chế ch y từ       đến chém trúng bắp tay trái của 
Hoàng P một nhát, chém trúng vào hông bên trái của Hoàng P một nhát, Hoàng 
P dùng tay trái nắm  ưỡi dao tự chế l i thì T kéo cây dao tự chế ra   m đ t bốn 
ngón tay trái của Hoàng P. Bị chém, Hoàng P bỏ ch y vô sát bờ tường bên c nh 
lấy một thù   r   đưa     đỡ thì T cầm dao tự chế nhào tớ   hém trú   đầu của 
Hoàng P một nhát, thấy Hoàng P chảy máu ra nhiều nên T bỏ ch   đ  về. Sau 
khi bị chém Hoàng P đư   đưa đ   ấp c u t i bệnh viện H, r i chuy   đến Bệnh 
viện L đ  đ ều trị. 

Ngày 24/6/2021, Nguyễn Minh T ra đầu thú và khai nhận hành vi ph m tội 
của mình.  

Bị h i Mai Trần Hoàng P trình bày: Khi T dùng dao tự chế chém trúng bắp 
tay trái của Hoàng P thì ông Hu nh       (ba v  T) có dùng dao tự chế khác 
chém trúng hông bên trái của Hoàng P, khi Hoàng P nắm  ưỡi dao l i bị ông H 
kéo dao l     m đ t bốn ngón tay trái của Hoàng P. Hoàng P bỏ ch y vô sát bờ 
tường bên c nh thì Trần Ngọc M cầm một cục g ch ố    h   vô đ  h       P 
nên Hoàng P lấy một thù   r   đưa     đỡ bị M đ  h trú    ắp tay phả    m rơ  
thùng rác. Lúc này T cầm dao tự chế nhào tớ   hém trú   đầu của Hoàng P một 
nhát, thấy Hoàng P chảy máu ra nhiều nên T bỏ ch   đ  về. 

Cơ qua  Cả h s t đ ều tra đ  t ến hành cho bị h i Mai Trần Hoàng P đối 
chất cùng ông Hu nh       và Trần Ngọc M. Qu  trì h đối chất P đ  trì h     
 hư  ội dung khai báo trên, ông H và M không thừa nhận hành vi của mình và 
kha          thươ   tí h  ủa P chỉ do một mình T gây ra. 

Nhân ch ng Tất Ph trình bày khi sự việc xảy ra thấy ông T dùng dao nhào 
vào chém Hoàng P nên Tất Ph lo thu dọ  đ  đ c và bỏ đ  về nên không có biết 
cụ th  nhữ   a   â  thươ   tí h  h  Hoàng P. 
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* Kết luận giám định pháp y về thươ   tích số 690/TgT.21 ngày 
08/10/2021 của Trung tâm Pháp Y Tp. H  Chí Minh đối với Mai Trần Hoàng P 
 hư sau: 

1/ Dấu hiệu  hí h qua    m định: 

- Vết thươ     h c t   vù   đỉ h đầu phải gây d t da, n t sọ tr   đỉnh 
phải, tụ máu ngoài màng c    đ  đư   đ ều trị cắt bỏ da đ t dập, gặm bỏ mảnh 
 ư   vỡ,khâu da, hiện còn:  

+ Một sẹ  kí h thước 9,5x(0,3-0,5)cm. 

+ Hình ảnh n t  ươ   tr    h m  hụp cắt lớ  v  tí h  đường n t dài khoảng 
71mm. 

+Tình tr ng ổ  định. 

Có tỉ lệ 23% ( a  mươ   a  hầ  tr m). 

Vết thươ   tr   d  vật sắc,vật sắc nhọn gây ra. 

 a vết thươ    hần mềm đ  đư   đ ều trị hiện còn: 

+Một sẹ  vù   đỉ h đỉ h đầu phả  kí h thước 2,5x(0,1-0,3)cm 

Có tỉ lệ 01% (Một phầ  tr m) 

Vết thươ   tr   d  vật tày, tày có c nh, vật sắc,vật sắc nhọn hoặc vật có 
c nh sắ  t   động.  

+ Một sẹo vùng hông tr   kí h thước 16,3x(0,1-0,5)cm.  

Có tỷ lệ 03% (Ba phầ  tr m) 

+Một sẹo vùng mặt          h ta  tr   kí h thước 1,5x0,4cm 

Có tỉ lệ 01% ( Một phầ  tr m) 

Hai vết thươ   tr   d  vật sắc,vật sắc nhọn hoặc vật có c nh sắ  t   động 
gây ra. 

- Vết thươ   mặt lòng các          ta  tr    â  đ t da, gân gấp nông, sâu 
         II  III  I     đ  đư c khâu gân, da hiện còn các sẹo vết thươ   v  sẹo 
mổ các vùng:  

+      II kí h thước 2,2x0,1cm và 1,3x0,1cm. 

+      III kí h thước 1,8x0,1cm và 2x0,1cm. 

+      I  kí h thước 1,8x01,cm và 2,3x0,1cm. 

+        kí h thước 1,5x0,1cm và 2,6x0,1 cm. 

+ H n chế vậ  động nhẹ đốt xa các ngón II, III, IV,V. 

Có tỉ lệ 11% (Mười một  h   tr m). 

Vết thươ   tr   d  vật sắc,vật sắc nhọ  t   động gây ra. 

- Chấ  thươ   vù   mặt trong cánh tay phả   â  ra sư    ầm mô mềm, 
hiện không còn dấu vết thươ   tí h tì h tr ng ổ  định.  

Thô   tư số 22/2019/TT- YT khô   qu  định về tỉ lệ về sư    ầm mô 
mềm. 

Chấ  thươ   tr   d  vật t   t   động gây ra. 
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Cộng các tỉ lệ trên the  Thô   tư  số 22/2019/TT-BYT sẽ ra 34,84% làm 
tròn số sẽ    35% ( a mươ    m  hầ  tr m). 

2. The  Thô   tư  số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy 
định tỉ lệ tổ  thươ    ơ th  sử dụ   tr       m đị h  h         m định pháp y 
tâm thần: 

- Tỉ lệ tổ  thươ    ơ th  d  thươ   tí h  â      h ện t     : 35% ( a mươ  
  m  hầ  tr m). 

3. Kết luận khác:   

Tất cả các vết thươ   tr   khô     u  h  m đến tính m    đươ   sự.   

Vật ch ng thu giữ: 

- 01 con dao tự chế dài 79 cm, có phần cán bằng g  dài 48 cm, có phầ   ưỡi 
bằng kim lo i dài 31 cm, rộng 07 cm. 

- 01 con dao tự chế dài 117 cm, cán bằng sắt d   85  m   ưỡi bằng kim lo i 
dài 32cm, rộng 5,5cm. 

- 01 cái búa cán bằng g  dài khoả   30  m  đầu  úa hì h tr   đường kính 
5cm, cao 12 cm. 

Về trách nhiệm dân sự: T    ơ qua  đ ều tra   hía  ị h i Mai Trần Hoàng P 
yêu cầu b   thường số t ề  400.000.000 đ ng.      01/02/2023   ị h   Ma  Trầ  
            ả  tự kha    u  ầu     thườ   số t ề  100.000.000đ   . 

T i bản cáo tr ng số 117/CT-VKS - HS ngày 27 tháng 5   m 2022 của 
Viện ki m sát nhân dân huyện H, Thành phố H  Chí M  h đ  tru  tố đối với bị 
cáo   u ễ  M  h T về tộ : “Cố ý  â  thươ   tí h” the  qu  định t i    m   
Khoản 3   ều 134 Bộ luật hình sự. 

T    h    t a   i diện Viện ki m sát nhân dân Huyện H, thực hành quyền 
công tố giữ nguyên cáo tr    đề nghị Hộ  đ ng xét xử tuyên bố bị cáo   u ễ  
Minh T về tộ : “Cố ý  â  thươ   tí h” the  qu  định t i    m   Khoản 3   ều 
134 Bộ luật hình sự.  

 ề nghị Hộ  đ ng xét xử xem xét cho bị      hư: thành khẩ  kha          
    hối cải; Bị cáo có nhân thân tốt, sau khi ph m tội bị cáo T đầu thú; Áp dụng 
   m s Khoản 1,2   ều 51;   ều 38;    m c Khoản 3   ều 134 Bộ luật Hình sự 
xử ph t Bị cáo   u ễ  M  h T  từ 06 (s u)   m đến 07 (bả )   m tù 

Về tr  h  h ệm dâ  sự: Bị h i yêu cầu bị cáo b   thường các kh ả   h   hí 
kh m  hữa  ệ h ( h   hí kh m  ệ h  t ề  thuố   t ề  test C v d, t ề  thuê 
 hươ   t ệ  đưa   ười bị thiệt h   đế   ơ sở khám chữa bệnh và trở về  ơ  ở), 
chi phí b   thường mất thu nhập, giảm s    a  động, tiền tổn thất tinh thầ … với 
số tiề  100.000.000 đ ng. T i phiên tòa, bị cáo tự nguyện b   thường số tiền 
100.000.000 đ ng theo yêu cầu của bị h i nên đề nghị Hộ  đ ng xét xử ghi nhận.  

 ề  ử  ý vật  h   : Tị h thu t  u hủ  

- 01 con dao tự chế dài 79 cm, có phần cán bằng g  dài 48 cm, có phầ   ưỡi 
bằng kim lo i dài 31 cm, rộng 07 cm. 

- 01 con dao tự chế dài 117 cm, cán bằng sắt d   85  m   ưỡi bằng kim lo i 
dài 32cm, rộng 5,5cm. 



  

5 

- 01 cái búa cán bằng g  dài khoả   30  m  đầu  úa hì h tr   đường kính 
5cm, cao 12 cm. 

T    h    t a  Luật sư      hữa  ủa  ị     Nguyễn Minh T là ông Cáp 
Chiến T1 trì h    : 

- Về tội danh:   ng ý cáo tr ng của Viện ki m sát truy tố bị cáo Nguyễn 
Minh T tộ  “Cố ý  â  thươ   tí h” the     m c Khoả  3   ều 134 Bộ luật Hình 
sự. T i phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội, cáo tr ng truy tố 
đú     ườ   đú   tội. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo T thật thà kha              hối cải, bị     đầu 
thú, ph m tội lầ  đầu đư   qu  định t      m s Khoả  1   ều 51 Bộ luật Hình 
sự. 

Ngoài ra, bị cáo xuất thâ  tr      a đì h     ô      h m ng, có ông bà nội 
là cha mẹ liệt sỹ (bác ruột là Liệt sỹ Nguyễ      Tr, Cô ruột là Liệt sỹ Nguyễn 
Thị B là tù chính trị đư c Chính phủ tặng kỷ niệm  hươ  , chiến sỹ cách m ng 
bị địch bắt tù đ  , ông ngo i là liệt sỹ        C. T i phiên tòa, bị cáo chấp nhận 
số tiền yêu cầu b   thường của bị h      100.000.000 đ ng mặc dù số tiền thực tế 
khám chữa trị vết thươ  …. của bị h    hưa đến m    hư  ị h i yêu cầu  đâ  
 ũ      th ện chí của bị cáo th  hiện sự thành khẩ          ủa bị cáo gây ra cho 
bị h  .  ề nghị Hộ  đ ng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng thêm 
cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ tự nguyện b   thường thiệt h i cho bị h i theo 
   m b Khoả  1   ều 51 Bộ luật Hình sự cho bị     hưởng m c án thấp nhất 
của khung hình ph t hoặc chuy n khung hình ph t liền kề th  hiện tính nhân 
đ o, khoan h ng của pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận; trình bày lời nói sau cùng là bị cáo hối hận về 

hành vi của bị cáo, mong Hộ  đ ng xét xử xem xét cho bị cáo m c án nhẹ đ  

sớm trở về hòa nhập xã hội thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr    ơ sở nội dung vụ            vào các tài liệu trong h  sơ vụ    đ  đư c 

tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhậ  đị h  hư sau:
 
 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ qua    ều tra Công an Huyện H, 
  ều tra viên, Viện ki m sát nhân dân huyện H, Ki m sát viên trong quá trình 
đ ều tra truy tố đ  thực hiệ  đú   về thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  qu  định của 
Bộ luật tố tụng hình sự. Qu  trì h đ ều tra và t i phiên tòa bị cáo không có ý 
kiến hoặc khiếu n i về hành vi, Quyết định của Cơ qua  t ến hành tố tụng. Do 
đ       h  h v   Qu ết định tố tụng của Cơ qua  t ến hành tố tụ      ười tiến 
hành tố tụ   đ  thực hiệ  đều h p pháp. 

[2] T i phiên tòa bị cáo   u ễ  M  h T thừa nhận hành vi ph m tội của 
mình. Lời trình bày của các bị cáo phù h p với các tài liệu ch ng c  có trong h  
sơ vụ án th  hiện:      24/6/2021 d     mâu thu   vớ    a đì h  ị h        ị 
    đ     h  h v  dù   rựa tự chế chém bị h i Mai Trần Hoàng P vào bắp tay 
trái một nhát, vào hông bên trái của Hoàng P, bị h i Hoàng P dùng tay trái nắm 
 ưỡi dao tự chế l i thì T kéo cây dao tự chế ra   m đ t bốn ngón tay trái của 
Hoàng P. Bị chém, Hoàng P bỏ ch y vô sát bờ tường bên c nh lấy một thùng rác 
đưa     đỡ thì T cầm dao tự chế nhào tớ   hém trú   đầu của Hoàng P một nhát, 
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thấy Hoàng P chảy máu ra nhiều nên T bỏ ch   đ  về, bị cáo  â  thươ   tí h  h  
anh Ma  Trầ        P vớ  tỷ  ệ tổ  thươ   35%  hư     tr ng truy tố.   

 hư vậ      đủ  ơ sở kết luận hành vi của bị cáo   u ễ  M  h T ph m vào 
tộ  “Cố ý  â  thươ   tí h” tộ  da h v  hì h  h t đư   qu  đị h t      m   
Kh ả  3   ều 134  ộ  uật hì h sự 

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy 
hi m cho xã hội, bị cáo đ  trự  t ế   âm  h m đế  s   khỏe  ủa  ô   dâ  đư   
 h    uật  ả  vệ   â  h a   ma       ắ    h   ị h      m ả h hưở    ấu đế  a  
   h trật tự t   địa  hươ   v  t   ra một dư  uậ  khô   tốt tr     hâ  dâ . D  
đ   ị      hả   hịu tr  h  h ệm hì h sự về h  h v  tr    h    uật d  mì h  â  ra 
v   ầ     hì h  h t   h  m đ       dụ   ị      đ    thờ  r   đe   h      ừa tộ  
 h m tươ   tự. 

[4] Xét đề nghị của   i diện Viện ki m sát nhân dân Huyện H  đề nghị áp 
dụng hình ph t tù   am đ  cách ly các bị cáo ra khỏ  đời sống xã hội một thời 
  a   đ  cải t o giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội, biết chấp hành 
pháp luật             .  

- Xét lời bào chữa của Luật sư C   Ch ến T1 về tội danh truy tố bị cáo 
hành vi “Cố ý  â  thươ   tí h”.  ề nghị Hộ  đ ng xét xử áp dụng tình tiết giảm 
nhẹ: Bị cáo T thật th  kha              hối cải, bị     đầu thú đư   qu  định t i 
   m s Khoản 1,2   ều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo xuất thâ  tr      a đì h    
công cách m ng, bác ruột là Liệt sỹ Nguyễ      Tr, cô ruột là Liệt sỹ Nguyễn 
Thị B là tù chính trị đư c Chính phủ tặng kỷ niệm  hươ     h ến sỹ cách m ng 
bị địch bắt tù đ    ô       i là liệt sỹ        C. Những giấy tờ tài liệu do gia 
đì h  ị cáo cung cấp th  hiện trong h  sơ. Xét thấy; những tình tiết giảm nhẹ 
nêu trên phù h p vớ  qu  định t      m s Khoản 1   ều 51 Bộ luật Hình sự; ông 
ngo i của bị cáo là Liệt sỹ nên áp dụng Khoản 2 của   ều 51 Bộ luật Hình sự là 
    ơ sở chấp nhận 

  ối với lời bào chữa của Luật sư Cáp Chiền T1 cho rằng t i phiên tòa, bị 
cáo chấp nhận b   thường theo yêu cầu b   thường của bị h i là số tiền 
100.000.000 đ (một tr m tr ệu đ ng); Mặc dù, số tiền thực tế  hưa đến m    hư 
bị h i yêu cầu, đề nghị Hộ  đ ng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ tự nguyện b i 
thường thiệt h i cho bị h   the     m b Khoả  1   ều 51 Bộ luật Hình sự cho bị 
    hưởng m c án thấp nhất của khung hình ph t hoặc chuy n khung hình ph t 
liền kề th  hiệ  tí h  hâ  đ o, khoan h ng của pháp luật.  

Xét thấy; Lời bào chữa này của Luật sư    khô       ơ sở; Bị cáo có thiện 
chí b   thường  hư   kh   ị h i yêu cầu t i phiên tòa bị cáo mớ  đ ng ý b i 
thường, thực tế v    hưa     thường và t i phiên tòa bị      ũ   khô   đưa ra 
đư   hướng b   thường cho bị h i mà chỉ trì h     đ ng ý b   thường, khi bị 
cáo chấp hành xong, nên không th  hiện đú   với    m b, Khoả  1   ều 51 Bộ 
luật Hình sự và Khoản 1 Nghị Quyết 01/2006/NQ-  T       12/5/2005 của 
Hộ  đ ng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tố   a . D  đ   khô       ơ sở áp dụng 
   m b Khoả  1   ều 51 Bộ luật hình sự v  khô             áp dụng m c án 
thấp nhất của khung hình ph t hoặc chuy n khung hình ph t liền kề  hư  ời bào 
chữa của Luật sư. 

  i diện Viện ki m sát nhân dân huyện H khô   đ ng ý với lời bào chữa 
của Luật sư đề nghị áp dụ      m b Khoả  1   ều 51 Bộ luật Hình sự, không 
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đ ng ý vớ  đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị     hưởng tình tiết giảm 
nhẹ      a đì h     ô   với cách m ng vì không phù h   qu  định của pháp luật.  

[5] Khi quyết định hình ph t Hộ  đ ng xét xử có xem xét đến tình tiết t    
nặng, giảm nhẹ cho bị      hư sau:  

[5.1] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩ  kha              hối cải về 
hành vi ph m tội của mình.  â     tì h t ết giảm nhẹ đư   qu  định t      m s 
Khoả  1   ều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt,  bị     đầu thú, bị cáo 
xuất thâ  tr      a đì h     ô      h m ng, có ông ngo i là liệt sỹ là tình tiết 
giảm nhẹ qu  định t i Khoả  2   ều 51 Bộ luật hình sự. 

[5.2]  Tình tiết t     ặng: Khô      

[6] Về trách nhiệm dân sự: C   s  v     ều 48  ộ  uật hì h sự  Kh ả  1 
  ều 584    ều 585    ều 590  ộ  uật dâ  sự 2015. 

T i phiên tòa bị h i Mai Trần Hoàng P yêu cầu bị cáo b   thường chi phí 
các khoản với số tiề  100.000.000 đ ng, bị     đ ng ý b   thường;  ộ  đ     ét 
 ử xét thấy bị cáo, bị h i tự nguyện thỏa thuận m c b   thường, không có ý kiến 
khác nên ghi nhận m c b   thường là số tiề  100.000.000 đ ng, bị      hưa   i 
thường.  

[7]  Xử lý vật ch ng: C        ều 47 Bộ luật Hình sự    ều 106 Bộ luật Tố 
tụng Hình sự. 

Xét thấy; Vật ch ng là  01 (một) con dao tự chế dài 79 cm, có phần cán 
bằng g  dài 48 cm, có phầ   ưỡi bằng kim lo i dài 31 cm, rộng 07 cm. 01 (một) 
con dao tự chế dài 117 cm, cán bằng sắt d   85  m   ưỡi bằng kim lo i dài 32cm, 
rộng 5,5cm.  01 (một) cái búa cán bằng g  dài khoả   30  m  đầu búa hình tròn 
đường kính 5cm, cao 12 cm là công cụ bị     dù   đ   â  thươ   tí h  khô   
còn giá trị sự dụng nên cầ  tị h thu t  u hủ . 

[8] Về hình ph t bổ sung: Không ph t bổ su   đối với bị cáo 

[9]   ối với hành vi của ông Hu nh       và Trần Ngọc M, bị h i Hoàng 
P cho rằ    ù   tham   a  â  thươ   tí h  h   ị h i. Tuy nhiên; qu  trì h đ ều 
tra Cơ qua  Cả h s t đ ều tra đ  t ến hành cho bị h i Mai Trần Hoàng P đối chất 
cùng ông Hu nh       và Trần Ngọc M, ông H và M không thừa nhận hành vi 
của mì h v  kha          thươ   tí h  ủa P chỉ do một mình T gây ra, hiện 
trường khi xảy ra sự việ   ũ   khô        ười làm ch   . D  đ   khô       ơ 
sở  em  ét đ  khởi tố hành vi của ông H và ông M. 

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo   u ễ  M  h T phải chịu 200.000đ 
(ha  tr m ngàn đ ng) án phí hình sự sơ thẩm v   hả   hịu 5.000.000 đ (  m tr ệu 
đ ng)     hí dâ  sự sơ thẩm  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1. Tuyên bố bị cáo   u ễ  M  h T ph m tộ  “Cố ý  â  thươ   tí h”. 

C         m   Khoản 3   ều 134;    m s Khoản 1, 2   ều 51;   ều 38 Bộ 
luật Hình sự.  

Xử ph t bị cáo   u ễ  M  h T 07 (bảy)   m tù. Thời gian chấp hành hình 
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ph t tù tính từ ngày 24/6/2021. 

2. Về trách nhiệm dân sự: C   s  v     ều 48  ộ  uật hì h sự  Kh ả  1 
  ều 584    ều 585    ều 590  ộ  uật dâ  sự 2015. 

Bị       u ễ  M  h T     thườ    h   ị h   Ma  Trầ        P số t ề  
100.000.000 đ (một tr m tr ệu) đ ng 

K  từ         đơn yêu cầu thi hành án của ngườ  đư   th  h  h    (đối với 
các khoản tiền phải trả cho ngườ  đư   th  h  h   )  h  đến khi thi hành án 
xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 
tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo lãi suất qu  định t i Khoả  2    ều 
468 Bộ luật Dân sự   m 2015. 

3. Về xử lý vật ch   : C        ều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự;   ều 47 

Bộ luật Hình sự. 

Tịch thu t  u hủ :  

- 01 con dao tự chế dài 79 cm, có phần cán bằng g  dài 48 cm, có phầ   ưỡi 

bằng kim lo i dài 31 cm, rộng 07 cm. 

- 01 con dao tự chế dài 117 cm, cán bằng sắt d   85  m   ưỡi bằng kim lo i 

dài 32cm, rộng 5,5cm. 

- 01 cái búa cán bằng g  dài khoả   30  m  đầu  úa hì h tr   đường kính 

5cm, cao 12 cm. 

(Vật ch ng t i Chi cục Thi hành án Dân sự huyện H, theo Biên bản giao, 
nhận đ  vật, tài liệu, vật ch ng ngày 27/5/2022, bút lục 180). 

4. Về hình ph t bổ sung: Không ph t bổ su   đối với bị cáo.  

5. Về án phí: C      Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hộ  qu  định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Bị cáo   u ễ  M  h T phải chịu 200.000 

(ha  tr m     ) đ ng án phí hình sự sơ thẩm v  5.000.000đ (  m tr ệu đ ng) 

tiền     hí dâ  sự sơ thẩm. 

Thi hành các khoản tiền t i Chi cục Thi hành án Dân sự có thẩm quyền. 

Trường h p bản án, quyết đị h đư c thi hành the  qu  định t     ều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự thì   ườ  đư c thi hành án dân sự    ười phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị  ưỡng chế th  h  h    the  qu  định t         ều 6, 7 và 9 

của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu th  h  h    đư c thực hiệ  the  qu  định 

t     ều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

Trong thời h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án, bị cáo, bị h i có quyền kháng 

cáo bản án này lên Tòa án nhân dân Thành phố H  Chí Minh.  

 

                                                                               
Nơi nhận: 

- Phòng KTNV.TATpHCM; 

- VKSND Huyện Hóc Môn;  

- VKSND TpHCM; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- CQ T CA       Mô ;  

- Chi cục THA DS H Hóc Môn; 

- Nhà t m giữ CA HM;  

- Thi hành án ph t tù; 

- Bị cáo; 

- H  sơ;  ưu./.  

 

 

 

Nguy n Thị Thúy Nga 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


